
M E S HỌ TÊN D.O.B GRADE NS

điểm Xếp giải điểm Xếp giải điểm Xếp giải

M4457 Đặng Nguyễn Khôi Nguyên Đặng Nguyễn Khôi Nguyên 10/01/2007 6A6 Hà Nội 39 KHUYẾN KHÍCH

M4396 E2726 S1780 Đặng Thế Hải Đặng Thế Hải 16/01/2007 6A6 Hà Nội 22 KHUYẾN KHÍCH 31 KHUYẾN KHÍCH 38 KHUYẾN KHÍCH

M4431 Đào Quang Minh Đào Quang Minh 21/08/2007 6A6 Hà Nội 28 KHUYẾN KHÍCH

MF293 EF148 Đỗ Đình Hiếu Đỗ Đình Hiếu 15/08/2007 6a1 Hà Nội 45 ĐỒNG 32 KHUYẾN KHÍCH

M4418 Khúc Minh Khuê Khúc Minh Khuê 29/03/2007 6A6 Hà Nội 40 KHUYẾN KHÍCH

M4407 Lê Quang Huy Lê Quang Huy 17/10/2007 6A6 Hà Nội 32 KHUYẾN KHÍCH

M4427 Nguyễn Minh Long Nguyễn Minh Long 17/08/2007 6A6 Hà Nội 46 ĐỒNG

M4460 Nguyễn Thị Ái Nhân Nguyễn Thị Ái Nhân 12/07/2007 6A6 Hà Nội 56 BẠC

M4419 Nguyễn Trung Kiên Nguyễn Trung Kiên 28/06/2007 6A6 Hà Nội 43 ĐỒNG

MF300 EF154 Phạm Quang Vũ Phạm Quang Vũ 20/04/2007 6a1 Hà Nội

S1838 Tạ Vũ Khánh Ngân Tạ Vũ Khánh Ngân 08/05/2007 6A6 Hà Nội 15 KHUYẾN KHÍCH

M4463 S1843 Trần Khánh Nhi Trần Khánh Nhi 15/10/2007 6A6 Hà Nội 40 KHUYẾN KHÍCH 36 KHUYẾN KHÍCH

M4489 Trần Thị Diệu Thúy Trần Thị Diệu Thúy 29/08/2007 6a1 Hà Nội 31 KHUYẾN KHÍCH

MF311 EF164 Đặng Trung Anh Đặng Trung Anh 22/01/2005 8a1 Hà Nội 32 KHUYẾN KHÍCH 42 KHUYẾN KHÍCH

EF166 Nguyễn Thu Giang Nguyễn Thu Giang 06/05/2005 8a1 Hà Nội 34 KHUYẾN KHÍCH

EP131 Trần Gia Khánh Trần Gia Khánh 26/09/2005 8a1 Hà Nội 44 KHUYẾN KHÍCH

E3052 Trần Xuân Hải Trần Xuân Hải 28/11/2005 8a1 Hà Nội 37 KHUYẾN KHÍCH
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